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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Công Huân 

 Các Thẩm phán: 1.                     

                           2. Ông Phan Thanh Ngu    

Thư ký phiên tòa:              u       –   ư ký  ò  á    â  dâ  

Thành phố H  Chí Minh 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa:             u      - Kiểm sát viên.     

Ngày 12 tháng 12  ă  2022, t i trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố H  

Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án Hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

367/2022/TLPT-HS ngày 03 tháng 10  ă  2022, đối với  á  b  cáo       ă  

H    u    Tr. T       Duy T1       Duy T2, do có kháng cáo của  á  b  cáo
 

và kháng ngh  của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H  Chí Minh đối với 

Bản án hình sự sơ t ẩm số: 152/2022/HSST ngày 17-8-2022 của Tòa án nhân 

dân Quận 12, Thành phố H  Chí Minh.   

Bị cáo có kháng cáo:     

1. Trần Duy T1; Sinh  ă : 1989, t i Quảng Nam; Hộ khẩu t ường trú: 

Số 10/3, tổ G, khu phố A  p ường H, Quận Y, Thành phố H  Chí Minh; Giới 

tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc t ch: Việt Nam;  ô    á :   ô  ;   ì   độ 

học vấn: 12/12; Ngh  nghiệp: L   động tự do; Con ông Tr n Công T và bà 

Nguy n Th  B: Có vợ   u        Thanh N  s     ă : 1990 và 02 con   ớ  

s     ă : 2009      s     ă : 2014; Ti n án, ti n sự: Không; B  cáo b  áp 

dụng biệ  p áp   ă    ặn cấ  đ  k     ơ   ư t ú - Có mặt. 

     ị                      ị          ị   

1. Trần Duy T2; Sinh  ă : 1984, t i Quảng Nam; Hộ khẩu t ường trú: 

Số 205/38/59, Tổ A, ấp B  xã  , huyện H, Thành phố H  Chí Minh; Giới tính: 

Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc t ch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;   ì   độ học 

vấn: 12/12; Ngh  nghiệp: Kỹ sư đ ện tử; Con ông Tr n Công T và bà Nguy n 

Th  B; Có vợ            ọ    và 02 con   ớ  s     ă : 2011      s     ă : 

2013; Ti n án, ti n sự: Không; B  cáo b    t t m      t   giam từ ngày 

02/5/2021 đến ngày 13/7/2021 đượ  t    đổi      biệ  p áp   ă    ặn cấ  đ  

kh    ơ   ư t ú - Có mặt.  
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2. Nguyễn Trung T3; Sinh  ă : 1987, t i Quảng Nam; Hộ khẩu t ường 

trú: Số 215, ấp Z  xã  , huyện H, Thành phố H  Chí Minh; Giới tính: Nam; 

Dân tộc: Kinh; Quốc t ch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;   ì   độ học vấn: 9/12; 

Ngh  nghiệp: Làm thuê; Con ông Nguy n T và bà Lê Th  Bích H; Có vợ 

  u              và 01 con  s     ă  2012; Ti n án, ti n sự: Không; Nhân 

t â :  ă  2018    Tòa án nhân dân  u ệ  Hóc Môn ra Quyết đ nh áp dụng 

biện pháp xử  ý        í   đư  v    ơ sở cai nghiện b t buộc vớ  t ờ      18 

t áng    ấp      x         20/01/2020; B  cáo b    t t        t        từ 

     02/5/2021 đế       13/7/2021 đượ  t    đổ         ệ  p áp   ă    ặn 

cấ  đ  k     ơ   ư t ú - Có mặt.  

3. Phạm Văn H; s     ă  1995  t i An Giang; Hộ khẩu t ường trú: Ấp 

P, xã V, th  xã T, tỉnh A; Ch  ở: Số 259/21B, Tổ A, Ấp B  xã  , huyện H, 

Thành phố H  Chí Minh; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc t ch: Việt Nam; 

Tôn giáo: Không;   ì   độ học vấn: 02/12; Ngh  nghiệp: Làm thuê; Con ông 

Ph m H ng L và bà Cao Ngọc C; Vợ, con:   ư    ; Ti n án, ti n sự: Không; 

B  cáo b    t t        t m giam từ ngày 02/5/2021 - Có mặt. 

             t     vụ án còn có   ườ      u     ợ        vụ       u   đế  

vụ á  k ô   k á    á   k ô      k á    á   k á             k ô   t  ệu tập.  

        NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và di n biến t i phiên tòa, nội dung 

vụ á  được tóm t t   ư s u:   

Khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 30/4/2021,  á          :  ũ L        L   ũ 

Th  Thùy Kim Ng, Tr        1, Danh S, Lê Th  Thủ    ươ g L1  đ       i 

nhậu và hát karaoke b        d  độ    t ướ  đ a chỉ: 268/11/2, tổ G, khu phố A, 

p ường H, Quận Y.  á   đ  k  ảng 30m, thì có Tr n Duy T1 đ       i nhậu 

cùng vớ  L   ì   N v    ươ    ũ L2 t ước cửa nhà của T1  đ a chỉ: 10/3  đường 

H, Tổ K, khu phố T  p ường H, Quận Y Lúc này, T1 đ   u       ủa nhóm anh L 

mời một lon bia, hát một bài karaoke r i T1 đ  v  bàn nhậu của mình lấy loa kẹo 

ké      át       ke. S u đ      D      và Danh Tr là b n của Danh S đến nhậu 

chung với nhóm anh L. 

Do bực tức vì lúc qua mời bia có mâu thuẫn với bàn nhậu của nhóm của 

   m anh L, T1 đã    c nhở hát nh  t ô    ư            L vẫn hát Karaoke lớn 

nên T1 đ  v    ếp nhà của T1 lấy một con dao tự chế đ  s         ủa nhóm anh L 

và chém một nhát từ phía sau tới trúng vào ph n vai bên trái của anh Danh H gây 

t ươ   tích, anh H b  ch y, T1 tiếp tục dùng dao tự chế chém v  phía Tr       

H1 02   át    ư       H1 dùng ghế đỡ được nên không b  t ươ   tí  .   ươ   

 ũ L ch   v         ă  v  đư  T1 v  nhà. Anh Danh H được đư  đ   ấp cứu và 

đ  u tr  t i Bệnh viện Quận Y 175.  

Do tức giận việc anh H b  T1   é   â  t ươ   tí       e   ủa L     ũ 

M nh H2 lấy một con dao tự chế r   đ  s         ủa T1 dùng dao chém móp cánh 

cửa cổng và ném g ch lên mái tole nhà của T1. Lúc này tổ  ô   tá       á  đ ng 

  í      ì     ướ  v  Lưu        ến, là cán bộ củ   ô      p ường Hiệp 

Thành      vớ   á  đ ng chí Nguy n Danh Thành, Huỳnh Thành Lộ  v  một số 
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đ ng chí khác, là dân quân tự vệ p ường Hiệp        đ    đ  tu n tra theo kế 

ho ch củ   ô      p ường Hiệp Thành, Quậ  12 t ì nhậ  được tin báo vụ việc 

 â  t ươ   tí     u t   ,     đến nhà của T1 để giải quyết.          1, tổ công 

tác mời T1 v  trụ sở  ô      p ường Hiệp Thành, Quận 12 làm việ .        á  

đ      í      ì     ước  Lưu        ến, Nguy n Danh Thành, Huỳnh Th nh 

Lộc cùng một số đ ng chí dân quân khác ở l i hiệ  t ường giải quyết vụ việc. 

Do nhà b   á  đố  tượng ném g ch nên Nguy n Th  Thanh N là vợ của T1 

gọ  đ ện tho i cho Tr n Duy T2 là anh ruột của T1 và Nguy n Tiến D đến với mục 

đí         ă  k ô       T1 và nhóm của H2 đá      u. Duy T2 gọ  đ ện tho i rủ 

thêm Nguy n Tr. T và Ph    ă  H đ        tất cả đ ng ý. Nguy n Tiến D đ  u 

khiển xe mô tô biển số: 59N1-03882, Tr n Tr. T đ  u khiển xe mô tô biển số: 

66P2-0330, H đ  u khiển xe mô tô biển số: 65P2 - 5876 chở Duy T2 đ  đến nhà 

của N và T1.     đế   ơ  t ì Duy T2, Tr. T, H đ u nhìn thấy  á  đ      í   ước, 

đ ng chí Tiến mặc s c phục Cả   sát   â  dâ  v   á  đ ng chí khác mặc qu n áo 

dâ   uâ  đ  g bảo vệ ở phía bên ngoài. Lực  ượ    ô      p ường yêu c u Duy 

T2, Tr. T và H k ô   được vào bên trong khu vực hiệ  t ườ      ư   Duy T2, Tr. 

T, H vẫ  đ   ộ v   t ước cửa phòng trọ của anh L r i Duy T2 h   “t         đá   

e  t  ” v  d ng tay phả  đá   v    ặt L một cái, L dùng chân phả  đ p vào 

  ười Duy T2, cả         v   đá      u   ng tay không. H và Tr. T thấy vậ   ũ   

    v   d    t   đá       L. Thấy L b  đá        2 là anh ruột của L xông vào 

dùng tay, châ  đá   t ả l i Tr. T, Duy T2 và H.   ước tình huố        đ ng chí 

  ước hô to yêu c u tất cả k ô   đượ  đá      u    ư   Duy T2, Tr. T và H 

không chấp hành mà tiếp tụ  đá   anh L.   ng   í   ước cùng Tổ công tác vào 

      ă  v      anh L l i, thì H nhặt lấy 01 ly thủ  t    d    để uố       để trên 

bàn c m trên tay phả  đá    ột  á  t ú   v   v    đ u của anh L  â  t ươ   tí   

(ly thủy tinh b  bể)  đ ng thời ly thủy tỉ   t ượt xuống trúng vào cánh tay trái của 

đ      í   ước gây t ươ   tí  ,     đ      í   ước buông L ra, H tiếp tục c m 

ly bia b  bể đá   t     ột cái trú   v   v    đ u của anh L, anh L b  ch y.  

DUY T2, Tr. T và H tiếp tụ  đuổ  t e  d    t      â  đá   L   ư   k ô      

t ươ   tí  . S u đó H b  ch y ra ngoài thì b  anh Nguy n Danh Thành n   t   để 

gi  l i nên H dùng ly bia b  bể  uơ t ú   v    u     t   phải củ             â  

t ươ   tí                 x    ném b  quai ly thủ  t   .        í   ước và 

đ      í       đượ  đư  đ   ấp cứu  đi u tr  t i bệnh viện Quận y 175. 

T i bản kết luậ    á  đ nh pháp y v  t ươ   tí   số: 461/TgT.21 ngày 

t á   5  ă  2021  ủa Trung tâm pháp y Thành phố H  Chí Minh, kết luận 

t ươ   tí    ủa anh Nguy   D            ư s u:  

- 01 vết t ươ    ặt mu cổ bàn tay phả   â  đứt d   đứt gân du i chung các 

ngón và gân du              II đã được phẫu thuật mở rộng vết t ươ   k âu  â   

khâu vết t ươ    dẫ   ưu vết t ươ      ện có:  

+Vết t ươ     é  v   ổ kí   t ước 10,5 x 0,1cm.  

+ Vết dẫ   ưu k âu  ột  ũ       t ước vết t ươ  . 

- Tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể d  t ươ   tí    â        ện t i là: 04% (Bốn ph n 

t ă ) với lực hợp 
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-   ươ   tí   d  vật s c, vật nhọn hoặc có c nh s   tá  động lý gây ra. 

-   ô   xá  đ nh chi u  ướ   tá  động. 

T i bản kết luậ    á  đ nh pháp y v  t ươ   tích số: 462/TgT.21 ngày 27 

t á   5  ă  2021  ủa Trung tâm pháp y Thành phố H  Chí Minh, kết luận 

t ươ   tí    ủa anh Ma   ì     ướ    ư s u: 

- 01 vết t ươ   p  n m    â  đứt d   đứt một ph    ơ  ấp nông các ngón 

đã được phẫu thuật mở rộng vết t ươ   k âu  ơ  k âu vết t ươ   kí   t ước 10 x 

10cm t i mặt t ước, trong 1/3 gi    ă   t   t á . 

- Tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể d  t ươ g tích gây nên hiện t i là: 03% (Ba ph n 

t ă ). 

 -   ươ   tí   d  vật s c, vật nhọn hoặc có c nh s   tá  động với lực hợp 

lý gây ra. 

-   ô   xá  đ nh chi u  ướ   tá  động. 

T i bản kết luậ    á  đ nh pháp y v  t ươ   tí   số: 463/TgT.21 ngày 27 

t á   5  ă  2021 của Trung tâm pháp y Thành phố H  Chí Minh, kết luận У 

t ươ   tí    ủa anh Danh H   ư s u: 

- Vết t ươ   s u v   t á    â  đứt d   đứt  ơ t          ơ dưới gai gãy hở gai 

v    đã được phẫu thuật kết hợp xươ    k âu  ơ  k âu vết t ươ   kí   t ước 16 x 

(0,05-0,1) cm. 

 - Tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể d  t ươ   tí    â        ện t     : 12% ( ười 

hai ph   t ă ). 

-   ươ   tí   d  vật s c nhọ  tá  động m nh gây ra. 

-   ô   xá  đ nh chi u  ướ   tá  động.  

T i bản kết luậ    á  đ nh pháp y v  t ươ   tí   số: 464/TgT.21 ngày 27 

t á   5  ă  2021  ủa Trung tâm pháp y Thành phố H  Chí Minh, kết luận 

t ươ   tí    ủ       ũ L        L   ư s u: 

Chấn t ươ   đ u vùng trá  đ     ệch phải gây rách da, chả   áu dưới nhện 

ít t   v    t á  đỉnh phả   đã đượ  đ  u tr  khâu vết t ươ g bao ton, hiện còn: 

+ Vết t ươ    ò    ỉ v  sâ  sát d  đ        t   t á  đỉnh.  

+  ò     á   vá   k   t    đổ  tư t ế. Có tỷ lệ 11% ( ười một ph   t ă )  

-   ươ   tí   d  vật tảy, vật tây có c    tá  động m nh gây ra. 

-      ấ  t ươ   p  n m m gây sây sát rách da, thủ   đứt d   đã đượ  đ  u 

tr  khâu các vết t ươ      ện còn  

+ Vết t ươ        ỉ khẩu và các vết sâ  sát d  đ u t i vùng chẩm trên diện 

5 x 2,7cm. Có tỷ lệ 02% (Hai ph   t ă ). 

  ươ   tí   d  vật tay, vật tẩy có c    tá  động không m nh gây ra. + Vết 

t ươ        ỉ khâu t o góc tủ t    á  kí   t ước 4,5 x 0,1cm và vết sước da c nh bên.  
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Có tỷ lệ 1,5% (một phẩ   ă  p  n tră ).   ươ   tí   d  vật s c, vật s c 

nhọn hoặc vật có c nh s c gây ra. Cộng lùi các tỷ lệ t    t e    ô   tư 

22/2019/TT-BYT sẽ ra tỷ lệ 14,08%, tròn số sẽ    14% ( ười bốn ph   t ă ). 

Tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể d  t ươ   tí    â        ện t     : 14% ( ười bốn 

ph   t ă ). 

-   ô   xá  đ nh chi u  ướ   tá  độ    â     t ươ   tí  .  

V  ph n dân sự: 

B  h i anh Mai Bình P và Nguy n Danh Th đượ      đì      can Duy T2, 

Tr. T và Ph    ă  H b   t ường ti n chi phí khám ch a bệnh nên không yêu c u 

b i thường gì thêm. B  h    ũ L        L yêu c u b  can Duy T2, Tr. T và Ph m 

 ă  H b   t ườ       p í đ  u tr  tổng cộng số ti   150.000.000 đ ng. Anh Danh 

H yêu c u b  can Tr n Duy T1 b   t ường số ti   90.000.000 đ ng.  

T i Bản án hình sự sơ thẩm số 152/2022/HSST ngày 17-8-2022 của Tòa án 

nhân dân Quận 12, Thành phố H    í      đã  u ết đ nh: 

Tuyên bố các b  cáo Tr n Duy T1, Tr n Duy T2, Nguy n Tr. T và Ph m 

 ă  H ph m tộ  “ ố ý  â  t ươ   tí  ”. 

- Áp dụ   đ ể  đ k  ả  2    u 134  đ ểm b, s khoản 1, khoả  2    u 51; 

   u 38 của Bộ luật Hình sự  ă  2015 sử  đổi, bổ su    ă  2017;  

Xử ph t b  cáo Tr n Duy T1 02 (   )  ă  t ;   ời h n tù tính từ ngày b t 

chấp hành án. 

Xử ph t b  cáo Tr n Duy T2 02 (   )  ă  06 (Sáu) t á   t ;   ời h n tù 

tính từ ngày b t chấp      á ;   ư   được trừ đ  t ời gian b  t m giam từ ngày 

02/5/2021 đến ngày 13/7/2021. 

Xử ph t b  cáo Nguy n Tr. T 02 (   )  ă  06 (Sáu) t á   t ; Thời h n tù 

tính từ ngày b t chấp      á ;   ư   được trừ đ  t ời gian b  t m giam từ ngày 

02/5/2021 đến ngày 13/7/2021. 

Xử ph t b  cáo Ph    ă  H 02 (   )  ă  09 (  í ) t á   t ;   ời h n tù 

tính từ ngày 02/5/2021. 

 Ngoài ra bả  á  sơ t ẩm còn tuyên v  xử lý vật chứng, án phí và quy n 

kháng cáo theo luật đ nh.   

Sau khi xét xử sơ t ẩm;  

Ngày 26 tháng 8  ă  2022,  á  b  cáo   u    Tr. T       Duy T1       

Duy T2    đơ  k á    á  x   đượ   ưở   á  t e .      29/8/2022     á       

 ă       đơ  k á    á  x     ả    ẹ  ì   p  t.      

     16/9/2022   ệ  k ể  sát   â  dâ        p ố      í          u ết 

đ    k á        p ú  t ẩ  số 53/  -  S vớ   ộ  du  :   á        t     ộ  ả  

á  sơ t ẩ  số 152/2022/ SS       17-8-2022  ủ   ò  á    â  dâ   uậ  12  

      p ố      í       đã xét xử đố  vớ   á      á  Tr n Duy T1, Tr n Duy 

T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H v  tộ  “ ố ý  â  t ươ   tí  ”.          ò  

á    â  dâ        p ố      í      xét xử p ú  t ẩ  t e   ướ    ủ  t     ộ 
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 ả  á  sơ t ẩ  số 152/2022/ SS       17/8/2022  ủ   ò  á    â  dâ   uậ  

12        p ố      í      để đ  u t      .  

* T i phiên tòa phúc thẩm:         

-   i diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H  Chí Minh thực hành 

quy n công tố và kiểm sát xét xử, phát biểu quan điểm v  việc xét xử vụ án: 

 ă   ứ vào các tài liệu chứng cứ có trong h  sơ vụ án  ũng như lời khai của 

 á  b  cáo t i phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bản án sơ thẩm đã xét xử  á      á  

Tr n Duy T1, Tr n Duy T2, Nguy n Tr. T,       ă    v  tội “ ố ý  â  

t ươ   tí  ” t e  đ ể  đ k  ả  2    u 134  ộ  uật  ì   sự là có căn cứ đúng 

  ười, đúng tội, đú    u  đ nh của pháp luật. Tuy nhiên do      v  p    tộ  

 ủ      á       Duy T1 đố  vớ         D      k ô            u    ì đế       

vi ph m tộ   ủ  03     á   ò     .      út k á        đố  vớ  một ph n bản án 

sơ t ẩ  đã xét xử     á       Duy T1.       u     u ết đ    k á        đố  

vớ  ph n bả  á  sơ t ẩ  đã xét xử  á      á     n Duy T2, Nguy n Tr. T và 

Ph    ă  H.  

 ét t ấ  k     á      á       Duy T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H đ  

đến hiệ  t ường của vụ án Tr n Duy T1  â  t ươ   tí           D     , thì 

được lự   ượng Công an đ           ệm vụ bảo vệ hiệ  t ường yêu c u 03    

 á  k ô   đượ  v     ệ  t ườ      ư   cả ba không chấp hành, vẫ  đ   ộ vào 

đá       L, b  cáo H  ò  d       t ủ  t       vỡ đá    â  t ươ   tí       

đ      í   u    D          vớ  tỷ  ệ tổ  t ươ    ơ t ể  04% v   đ n    í 

     ì     ứơ  03%.  ả  á  sơ t ẩ    ỉ xét xử  á      á  Tr n Duy T2, 

Nguy n Tr. T và Ph    ă  H v  tộ  “ ố ý  â  t ươ   tí           ọt      v  

“  ố     ườ  t         ô   vụ”  ủ   á      á       đ  ngh  Hộ  đ ng xét xử 

chấp nhận kháng      số 53/  -  S      16/9/2022  ủ    ệ  k ể  sát   â  

dâ        p ố      í        ủ   ột p     ả  á   ì   sự sơ t ẩ  số 

152/2022/ SS       17-8-2022 củ   ò  á    â  dâ   uậ  12 đã xét xử đố  

vớ   á      á     n Duy T2, Nguy n Tr. T, Ph    ă  H v  tộ  “ ố ý  â  

t ươ   tí  ”.         sơ v   ấp sơ t ẩ  để đ  u t       theo thủ tục chung.    

 ố  vớ  k á    á  x    ưở   á  t e   ủ      á       Duy T1    ậ  t ấ  

tòa án cấp sơ t ẩ  đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ  u  đ nh t   đ ểm b, s 

khoả  1 k  ả  2    u 51 Bộ luật hình sự, tuyên ph t b  cáo T1 02  ă  t .     

 ấp p ú  t ẩ      á   1 có xuất t ì   t    t     ệu   ứ    ứ  ớ  v  việc    

 á     t ờ     n tham gia  ự   ượ    ô      xã      á    ệ  đ    b   ệ    đâ  

    á  tì   t ết mới   ư  đượ  xe  xét ở  ấp sơ t ẩ , mặt khác trong vụ án này 

b  h    ũ       ột ph n l i, nên k á    á  x   đượ   ưở   á  t e  của b  cáo 

T1        ă  cứ.          ộ  đ    xét xử áp dụ   đ ể    k  ả  1    u 355; 

   u 357  ộ  uật tố tụ    ì   sự.   ấp   ậ  k á    á   ủ      á   1  sử  á  

sơ t ẩ   xử p  t     á  Tr n Duy T1 02  ă  t    ư        ưở   á  t e   t ờ  

gia  t ử t á      04  ă  tí   từ ngày tuyên án phúc thẩm.   

-  á     cáo Tr n Duy T1, Tr n Duy T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H 

đã khai nhận hành vi ph m tộ  đú     ư  ội dung bả  á  sơ t ẩ  đã xét xử và 

gi  nguyên yêu c u kháng cáo.  
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    á  Tr n Duy T1 còn k     v   k  ả   22   ờ      30/4/202001  k   

t ấ           L tụ tập đô     ườ  ă    ậu     át      ke          ké   â  

      v    ú  đ   k u        ả    ưở   đế  v ệ   ọ        ủ  các cháu  ọ  

s     ũ     ư s       t nghỉ   ơ   ủ   ọ    ườ  xu    u     t ờ  đ ể         

 á  đ    t     t ờ          ỉ   ơ  dưỡ    ệ          t ế      t ườ   xu    

dẫ  đế   ă   t     t    k             á  đã s           ở   p ý     u      

  ư            L k ô   t ếp t u    vẫ  t ếp tụ  ă    ậu  át  ò.         á  

s         uố   ờ       ả      v   ột         đ                L   ả   ớt 

t ế       t ì         ườ  t           ò  có lời lẽ xúc ph m,  k ô    ợp tác 

mà  ò   ở t ế        ớ   ơ   dẫ  đế   âu t uẫ   ã     u  u           á   ự  

tứ       ớ  v       ấ  d   s      é  01   át t ú   v   v    ột   ườ  t     

         L        ú  đ     01   ười dùng nghế   ơ đ    đá      cáo, nên b  

cáo tiếp tục dùng dao tự chế chém v  phía   ườ  đ  02   át    ư   k ô   

trúng.   ướ  đ  t ì         ườ  t     p ò   t ọ  ủ      L  ũ   t ườ   tổ 

  ứ   át      ke  â         ả    ưở   đế          ườ  xu    u         á  

 ũ   đã s      p ý v          ò   á   ổ t ưở   dâ  p ố   ả   u ết    ư     ỉ 

  ư   đượ  v        t ì p ò   t ọ  ủ      L     t ếp tụ   át k    ke  â       . 

S u k    â  t ươ   tí           D    H, b  cáo b   ô      p ườ   đư  v  trụ 

sở giải quyết nên không biết nh ng sự việc xảy ra sau đ       á   ũ   k ô   

kêu gọ     đế  để đá       L.  

 á      á  không tranh luận vớ    i diện Viện kiểm sát,  ờ      s u      

 á      á  Tr n Duy T1, Tr n Duy T2, Nguy n Tr. T, đ       Hộ  đ ng xét xử 

xem xét      á      á  đượ   ưở   á  t e       á        ă  H x   đượ    ả  

  ẹ  ì   p  t.  

        NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

      ơ sở nội dung vụ á    ă   ứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ á  đã 

được tranh tụng t i phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nhậ  đ      ư s u:        

[1]    tố tụ  :  ơ  k á    á   ủa  á  b  cáo Tr n Duy T1, Tr n Duy T2, 

Nguy n Tr. T và Ph    ă  H làm trong h n luật đ n       được giải quyết, xét 

xử theo trình tự phúc thẩm.        

 2          v  p    tộ   ủ   á  b   á :   

 ét  ời khai của  á  b  cáo Tr n Duy T1, Tr n DUY T2, Nguy n Tr. T và 

Ph    ă  H t i phiên tòa phúc thẩm phù hợp với    u v  p    ợp vớ  lời khai 

của   ườ      u     ợ        vụ       u   đế  vụ á  và các tài liệu, chứng cứ 

k á  được thu thập có trong h  sơ vụ án, qu  đ  đã    đủ  ơ sở xá  đ nh:  

Khoảng 21 giờ 00 p út       30/4/2021   á          :  ũ L        L, 

 ũ     Thùy Kim Ngân, Tr       H, Danh Sen, Lê Th  Thủ    ươ   L    đ    

ng i nhậu và hát karaoke b        d  độ    t ướ  đ a chỉ: 268/11/2  p ường 

Hiệp Thành, Quận 12.  á   đ  k  ảng 30m, thì có Tr n Duy T1 đ       i 

nhậu cùng vớ  L   ì       v    ươ    ũ L    t ước cửa nhà của T1. Lúc 

này, T1 đ   u       ủa nhóm anh L mời một lon bia, hát một     k    ke  đ    

t ờ    p ý       ủ      L      ở             để không ả    ưở   đế    ười 

xu    u       ư   k ô   được chấp nhận, một   ười trong nhóm L có lời lẽ 
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    t ường, nên T1 đ  v  bàn nhậu của mình  ũ   lấy loa kẹo kéo ra hát Kararoke. 

Do bực tức vì lúc qua mời bia có mâu thuẫn với bàn nhậu củ           L, T1 đã 

nh c nhở hát nh  t ô    ư            L vẫn hát Karaoke v   ò   ở      ớ   ơ   

nên T1 đ  v    ếp nhà của T1 lấy một con dao tự chế đ  s        nhậu của nhóm 

anh L và chém một nhát từ phía sau tới trúng vào ph n vai bên trái của anh Danh 

Huy    â  t ương tích, anh Huy n b  ch    s u đ  đượ  đư  đ   ấp cứu. Lú      

tổ  ô   tá       á  đ      í      ì     ướ  v  Lưu        ến, là cán bộ của 

 ô      p ường Hiệp            vớ   á  đ ng chí Nguy n Danh Thành, Huỳnh 

Thành Lộ  v   ột số đ ng chí khác, là dân quân tự vệ p ường Hiệp        đ    

đ  tu n tra theo kế ho ch củ   ô      p ường Hiệp Thành, Quậ  12 t ì   ận 

đượ  t    á      đến nhà của T1, đư  T1 v  trụ sở  ô      p ường Hiệp Thành 

làm việ .        á  đ      í      ì     ướ   Lưu        ến, Nguy n Danh 

Thành, Huỳnh Th nh Lộc cùng một số đ ng chí dân quân khác ở l i hiệ  t ường 

giải quyết vụ việc. 

Tức giận việc anh Danh Huy n b  T1   é   â  t ươ   tí       e   ủa anh 

 ũ L        L     ũ   nh Hùng lấy một con dao tự chế r   đ  s         ủa T1 

dùng dao chém móp cánh cửa cổng và ném g ch lên mái tole nhà của T1. Do lo 

sợ nên vợ của T1 gọ  đ ện tho i cho Tr n D T2 là anh ruột của T1 đến với mục 

đí         ă  k ô       T1 và nhóm củ       đá      u. D T2 gọ  đ ện tho i rủ 

thêm Nguy n Tr. T và Ph    ăn H đ      .     đến phòng trọ của anh L, thì D 

T2, Tr. T, H đ u nhìn thấy  á  đ      í   ước, Tiến mặc s c phục Cảnh sát nhân 

dâ  v   á  đ ng chí khác mặc qu   á  dâ   uâ  đ     ảo vệ ở phía bên ngoài. 

Lự   ượng Công an yêu c u D T2, Tr. T và H k ô   được vào bên trong khu vực 

hiệ  t ườ      ư   cả      ười vẫ  đ   ộ v   t ước cửa phòng trọ của anh L. D 

T2, H và Tr. T lao vào dùng tay, chân đá      u vớ  anh L v          .   ước 

tình huố        đ      í   ước hô to yêu c u tất cả k ô   đượ  đá      u  

n ư   D T2, Tr. T và H không chấp hành mà tiếp tụ  đá       L. H nhặt lấy 01 ly 

thủ  t    d    để uố       để trên bàn c m trên tay phả  đá    ột cái trúng vào 

v    đ u của anh L  â  t ươ   tí   (   t ủy tinh b  bể)  đ ng thời ly thủy tỉnh 

t ượt xuống trúng vào cánh tay trái củ  đ      í   ước gây ra t ươ   tí       

đ      í   ướ . Xong H tiếp tục c m ly bia b  bể đá   t     ột cái trúng vào 

v    đ u của anh L,           D T2, Tr. T và H tiếp tụ  đuổi theo dùng tay, chân 

đá   anh L. S u đ  H b  ch y ra ngoài thì b  anh Nguy n Danh Thành n m ta  để 

gi  l i thì H dùng ly bia b  bể  uơ t ú   v    u     t   p ải củ             â  

t ươ   tí                 x     é     quai ly thủ  t   .        í   ước và 

đ      í       đượ  đư  đ   ấp cứu. 

T i bản kết luận g á  đ nh pháp y v  t ươ   tí    ủa Trung tâm pháp y 

Thành phố H    í      đã kết luận v :  

-   ươ   tích của anh Nguy n Danh Thành:  

Vết t ươ    ặt mu cổ bàn tay phả   â  đứt d   đứt gân du i chung các 

ngón và gân du              II đã được phẫu thuật mở rộng vết t ươ   k âu  â   

khâu vết t ương, dẫ   ưu vết t ươ  . Tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể d  t ươ   tí    â  

nên hiện t i là: 04% (Bốn ph   t ă ) với lực hợp 

-   ươ   tích củ           ì     ước: 
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Vết t ươ   p  n m    â  đứt d   đứt một ph    ơ  ấp nông các ngó  đã 

được phẫu thuật mở rộng vết t ươ   k âu  ơ  k âu vết t ươ   kí   t ước 10 x 

10cm t i mặt t ước, trong 1/3 gi    ă   t   t á . Tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể do 

t ươ   tí    â        ện t i là: 03% (Ba ph   t ă ). 

-   ươ   tích của anh Danh Huy n: 

Vết t ươ   s u v   t á    â  đứt d   đứt  ơ t          ơ dưới gai gãy hở gai 

v    đã được phẫu thuật kết hợp xươ    k âu  ơ  k âu vết t ươ   kí   t ước 16 x 

(0,05-0,1) cm. Tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể d  t ươ   tí    â        ện t i là: 12% 

( ười hai ph   t ă ). 

-   ươ   tích củ       ũ L        L: 

Chấn thươ   đ u v    t á  đ     ệch phải gây rách da, chả   áu dưới nhện 

ít t   v    t á  đỉnh phả   đã đượ  đ  u tr  khâu vết t ươ       t  . Có tỷ lệ 11% 

( ười một ph   t ă );      ấ  t ươ   p  n m m gây sây sát rách da, thủng đứt 

d   đã đượ  đ  u tr  khâu các vết t ươ  . Có tỷ lệ 02% (Hai ph   t ă ); Vết 

t ươ        ỉ khâu t o góc tủ t    á  kí   t ước 4,5 x 0,1cm và vết sước da c nh 

bên. Có tỷ lệ 1,5% (một phẩ   ă  p    t ă ); Cộng lùi các tỷ lệ trên theo Thông 

tư 22/2019/  -BYT sẽ ra tỷ lệ 14,08%, tròn số sẽ    14% ( ười bốn ph   t ă ). 

Tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể d  t ươ   tí    â        ện t     : 14% ( ười bốn ph n 

t ă ). 

Với các hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ t ẩ  đã xét xử  á  b  cáo Tr n Duy 

T1, Tr n D T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H v  tội “Cố ý  â  t ươ   tí  ”, theo 

đ ể  đ khoản 2    u 134 Bộ luật hình sự.  

[3] Xét yêu c u rút kháng ngh  đối với một ph n bả  á  sơ t ẩ  đã xét xử 

đối với b  cáo Tr n Duy T1 của đ i diện   ệ  k ể  sát   â  dâ        p ố    

  í      t i phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nhận thấy:  

Khoảng 21 giờ 00 p út       30/4/2021  d   ự  tứ  v ệ      D     u    

v           ă    ậu v   át      ke  â        t   t ướ  k u p ò   t ọ            

 á  Tr n Duy T1, T1 đã        ở   p ý   ư               vẫ  k ô      e    

 ò      ờ   ẽ xú  p        á        í  lấy một con dao tự chế   é   â  t ươ   

tích            D    Huy n  s u đ  T1 đượ   ô      đư  v  p ườ       v ệ . 

  ệ  s u đ   á      á     n D T2, Nguy n Tr. T,       ă     â  t ươ   tí   

            ũ L        L v   ả  t ở  ự   ượ    ô             ệ  vụ   ư t ế 

    t ì  1 k ô     ết.      v  p    tộ   ủ      á       Duy T đố  vớ         

D     u         t    độc lập, k ô      l     u    ì đế       v  p  m tộ   ủ  

03     á   ò     . T   p     tò  đ i diện Viện kiểm sát  út k á        đối với 

một ph n bả  á  sơ t ẩ  đã xét xử     á       Duy T1        ơ sở, nên chấp 

nhận.  ì     ỉ xem xét kháng ngh  v  việc hủy ph n bả  á  sơ t ẩm đã xét xử 

đối vớ      á       Duy T1.   

[4] Xét kháng ngh  của Viện kiể  sát   â  dâ        p ố      í      

đối với bả  á  sơ t ẩ  đã xét xử các b  cáo Tr n Duy T2, Nguy n Tr. T và 

Ph    ă  H, Hội đ ng xét xử nhận thấy:  

Khi Tr n D T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H đ  đến nhà của N và T1  



10 

 

tất  ả đ u nhìn thấ  đ      í   ướ   đ ng chí Tiến mặc s c phục Cảnh sát nhân 

dâ  v   á  đ ng chí khác mặc qu   á  dâ   uâ  đ     ảo vệ ở phía bên ngoài, 

lự   ượ    ô      p ường yêu c u k ô   đượ  v     ệ  t ườ     ư   Duy 

T2, Tr. T và H vẫ  đ   ộ vào phòng trọ củ       ũ L        L, t   đâ   ả 3 b  

cáo cùng xông vào đá   nhau với anh em        L. Thấy vậ  đ ng chí Mai 

 ì     ước hô to yêu c u tất cả k ô   đượ  đá      u    ư   Duy T2, Tr. T 

và H không chấp hành mà tiếp tụ  đá       L.     đ      í   ước cùng Tổ 

 ô   tá  v         ă   t ì H nhặt lấy 01 ly thủy tinh là hung khí nguy hiểm, 

đá    ột  á  t ú   v   v    đ u của anh L gây ra t ươ   tích (ly thủy tinh b  

bể)          ũ L        L có tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể là 14% , ngoài ra còn 

t ú   v   t   t á           ì     ướ   â     t ươ   tí      tỷ lệ 3%, H tiếp 

tục c m ly bia b  bể đá   t     ột  á  t ú   v   v    đ u của anh L            

Duy T2, Tr. T tiếp tụ  đuổ  t e  d    t      â  đá   L. S u đ  H b  ch y ra 

ngoài thì b  anh Nguy n Danh Thành n   t   để gi  l i thì H dùng ly bia b  bể 

 uơ t ú   v    u     t   p ải của anh Thành  â     t ươ   tí      tỷ lệ 04%.  

 ả  á  sơ t ẩ  xét xử  á      á     n Duy T2, Nguy n Tr. T và Ph m 

 ă  H v  tộ  “ ố ý  â  t ươ   tí  ”    k ô   xe  xét xử lý hành vi   các b  

cáo không chấp hành mệnh lệnh v  tá  độ    â     t ươ   tí        á  đ    

  í  ô      đ    làm nhiệm vụ bảo vệ hiệ  t ường vụ án, l  có dấu hiệu     ọt 

tội ph m “  ố     ườ  t         ô   vụ”        á         ủ    ệ  k ể  sát 

đ  ngh   ủ   ột p     ả  á   ì   sự sơ t ẩ  số 152/2022/ SS       17-8-

2022  ủ   ò  á    â  dâ   uậ  12  đã xét xử đố  vớ   á      á     n Duy T2, 

Nguy n Tr. T và Ph    ă  H v  tộ  “ ố ý  â  t ươ   tí  ”        ă   ứ, nên 

chấp nhận. Hủy một ph n bản án hình sự sơ t ẩ  số 152/2022/ SS       17-

8-2022  ủ   ò  á    â  dâ   uậ  12  đã xét xử đố  vớ   á      á     n Duy 

T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H v  tộ  “ ố ý  â  t ươ   tí  .         sơ vụ 

á  v   ấp sơ t ẩ  để đ  u t      .    

Do hủy một ph n bả  á  sơ t ẩm, nên không xem xét yêu c u kháng cáo 

của các b  cáo Tr n Duy T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H.  

[5] Xét nộ  du   k á    á  x   đượ   ưởng án treo của b  cáo Tr n Duy 

T1, Hộ  đ ng xét xử nhận thấy:  

B  cáo Tr n Duy T1 có hành vi dùng dao tự chế dài khoả   50     ưỡi dao 

dài 30cm b ng kim lo i, là hung khí nguy hiểm chém vào vai trái   â  t ươ   tí   

cho b  h i Danh H, với tỷ lệ tổ  t ươ    ơ t ể do t ươ   tí    â         12%. Tòa 

án cấp sơ t ẩ  đã xét xử b   á       Duy T1 v  tộ  “ ố ý  â  t ươ   tí  ” t e  

đ ể  đ k  ả  2    u 134  ộ  uật  ì   sự        ă   ứ, đú    u  đ nh của pháp 

luật. Khi quyết đ nh hình ph t tòa án cấp sơ t ẩ  đã áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ  u  đ nh t   đ ểm b, s khoả  1 k  ả  2    u 51 Bộ luật hình sự, tuyên ph t b  

cáo Tr n Duy T1 02  ă  t  là     ă   ứ.  

 u        xét t ấ  trong vụ án này         ũ       ột p        là tập trung 

đô     ườ  ă    ậu, hát Karaoke b ng loa kéo gây ra tiếng  n lớ  v    ú  đ   

khuya, gây ả    ưở   đến cuộc sống, sinh ho t củ      đì       á   ũ     ư  ủa 

  ười dân xung quanh, khi b  cáo nhi u l n sang góp ý nh c nhở   ư      h i và 

nhóm b n vẫn không nghe mà t  t á  độ thách thức dẫ  đến mâu thuẫn gi a hai 
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bên, b  cáo đã thiếu ki m chế dùng hung khí nguy hiểm  â  t ươ   tí          h i 

Danh H.       ra t    ấp p ú  t ẩ      á  Tr n Duy T1 đã xuất t ì   t     á  t   

  ệu   ứ    ứ  ớ  t ể   ệ      á  đã có thời gian tham gia lự   ượng Công an xã 

 ô      nh và   ệ  t i đ            u  ệ   nguy hiể    ư:      tụy cấp mức 

độ nặng do tă          e  d - Viêm tụy ho i tử kết nố   85  đá  t á  đường... vẫn 

đ    p ả  đ  u tr   đâ      á  tì   t ết   ả    ẹ t e   u  đ    t   k  ả  2    u 51 

 ộ  uật  ì   sự    ư  đượ  xe  xét ở  ấp sơ t ẩ .  

 ét t ấ     cáo Tr n Duy T1 có nhân thân tốt, có nhi u tình tiết giảm nhẹ, 

    ơ   ư t ú  õ      ổ  đ     d  đ      ơ sở   ấp   ậ    u   u k á    á   ủ     

 á   k ô     n thiết b t b  cáo phải chấp hành hình ph t tù mà cho b   á  được 

 ưởng án treo, với thời gian thử thách nhất đ     ũ   đủ tác dụ    ă  đe   á  dục 

đối với b   á  v  đảm bả   ô   tá  đấu tranh, phòng ngừa chung, t   đ  u kiện 

cho b  cá  được tiếp tục đ  u tr  bệnh.  ét đ  ngh  củ  đ i diện Viện kiể  sát t   

p     tò         ơ sở, nên chấp nhận kháng cáo của b  cáo Tr n Duy T1, sửa 

bả  á  sơ t ẩ  t e   ướng gi  nguyên mức hình ph t   ư           á  được 

 ưởng án treo.   

[6] Các quyết đ nh khác của bả  á  sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng 

ngh  đã      ệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh .  

[7] Các b  cáo Tr n Duy T1, Tr n Duy T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H 

không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm theo quy đ nh.    

Vì các lẽ trên:     

        QUYẾT ĐỊNH:  

 1   ă   ứ v   đ ểm c khoả  1    u 355; đ ểm a khoản 1    u 358 Bộ luật 

Tố tụng hình sự  ă  2015;  

Chấp nhận   á        p ú  t ẩ  số 53/  -  S      16/9/2022 của 

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H  Chí Minh.  

Hủy một ph n  ả  á  hình sự sơ t ẩ  số 152/2022/ SS       17-8-2022 

 ủ   ò  á    â  dâ   uậ  12        p ố      í       đã xét xử đố  vớ   á     

 á     n Duy T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H v  tộ  “ ố ý  â  t ươ   tí  ”. 

Giao h  sơ vụ án v  cho Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố H  Chí 

Minh để đ  u t       theo thủ tục chung.     

 2   ă   ứ v   đ ểm b khoả  1    u 355; đ ểm e khoả  1    u 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự  ă  2015;  

Chấp nhận kháng cáo xin  ưởng án treo của b  cáo Tr n Duy T1.  

Sửa bản án hình sự sơ t ẩm số 152/2022/ SS       17-8-2022  ủ   ò  á  

  â  dâ   uậ  12        p ố      í      đã xét xử đối với b  cáo Tr n Duy 

T1. Gi  nguyên mức hình ph t và cho b  cáo Tr n Duy T1 đượ   ưởng án treo.        

 ă   ứ đ ể  đ khoản 2    u 134; đ ểm b, s khoản 1 khoản 2    u 51; 

khoản 1 khoả  2    u 65 Bộ luật hình sự  ă  2015 (sử  đổi bổ su    ă  2017).  

Xử ph t b  cáo Tr n Duy T1 02 (   )  ă  t     ư        ưởng án treo v  

tộ  “ ố ý  â  t ươ   tí  ”  t ời gian thử thách là 04 (bốn)  ă   tí h từ ngày tuyên 
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án phúc thẩm. Giao b  cáo Tr n Duy T1 v  cho UBND p ường Hiệp Thành, Quận 

12, Thành phố H  Chí Minh, giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.   

      t ường hợp   ườ  đượ   ưở   á  t e  t    đổ   ơ   ư t ú thì thực 

hiệ  t e   u  đ nh t      u 92 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử t á      ườ  đượ   ưởng án treo cố ý vi ph         vụ 

02 l n trở lên thì Tòa án có thể quyết đ nh buộ    ườ  đượ   ưởng án treo phải 

chấp hành hình ph t tù của bản á  đã      ưởng án treo.  

 [3] Các b  cáo Tr n Duy T1, Tr n Duy T2, Nguy n Tr. T và Ph    ă  H, 

không phải ch u án phí hình sự phúc thẩm.      

 4    ếp tụ  t            á        ă  H     đế  k     ệ  k ể  sát   â  

dâ   uậ  12        p ố H  Chí Min  t ụ  ý        sơ vụ á .   

[5] Các quyết đ nh khác của bả  á  sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng 

ngh  đã      ệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng ngh .   

[6] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.    

( ã   ải thích chế đ nh v  án treo cho b  cáo Tr n Duy T1).     
 

Nơi nhận:                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND tối cao;  (1)            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- TAND cấp cao t i TP.HCM;   (1) 

- VKSND TP.HCM;  (3) 

- VKSND Q.Tân Phú; (1) 

- P.PC53 - CATP; (1) 

- B  cáo;                                 (3) 

- Tr i giam;                                (1) 

- Thi hành án Q.Tân Phú; (2) 

- TAND Q.Tân Phú;         (1)                          
- Công an Q.Tân Phú; (1)                       
-    D  ơ      ư t ú; (3)                              Lê Công Huân  
- Sở  ư p áp;                     (1) 

- Lưu   ò   ì   sự, h  sơ (20) (4). 

 
 

 


